
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH BẠN ĐỌC MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TỪ NGÀY 29/10– 3/11/2018 

STT Họ và tên MSSV Tài liệu 

Số 

ngày 

quá 

hạn 

Hình thức xử lý 

1.  Tô Thi Giang 412206 
Hướng dẫn học tập - tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam / 

Ngô Thị Hường chủ biên  
5 Nhắc nhở 

2.  Trịnh Thị Thanh Huyền 410416 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  7 Nhắc nhở 

3.  Bùi Đình Công 410918 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  7 Nhắc nhở 

4.  Đỗ Ngọc Anh 400362 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  7 Nhắc nhở 

5.  Đoàn Thị Nhàn 401223 
Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội 
7 Nhắc nhở 

6.  Phạm Trà Giang 402633 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  7 Nhắc nhở 

7.  Bùi Huyền Trang 402760 Giáo trình Hán ngữ. /.  Tập 1, Quyển thượng 1 / Dương Ký Châu chủ biên  8 Nhắc nhở 

8.  Nguyễn Lâm Oanh 401128 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  8 Nhắc nhở 

9.  Nguyễn Thị Hà Ly 401135 
Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
8 Nhắc nhở 

10.  Nguyễn Thị Ngọc Anh 400714 Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  8 Nhắc nhở 

11.  Đinh Văn Hiệu 401610 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội] 8 Nhắc nhở 

12.  Giang Bảo Ngọc 401731 Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  8 Nhắc nhở 

13.  Nguyễn Thị Hiền 401911 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  8 Nhắc nhở 

14.  Trần Thị Hải Yến 402121 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 8 Nhắc nhở 

15.  Nguyễn Thị Hương 411438 Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội 10 Khóa thẻ 30 ngày 

16.  Trần Thị Kiều Trinh 411710 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  10 Khóa thẻ 30 ngày 

17.  Nguyễn Phú An 410602 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 10 Khóa thẻ 30 ngày 

18.  Nguyễn Thu Thảo 410420 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 11 Khóa thẻ 30 ngày 

19.  Bùi Hồng Thảo 410445 Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

20.  Dương Thị Linh Tiệm 411319 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 11 Khóa thẻ 30 ngày 

21.  Vũ Thị Mai Hương 411644 Giáo trình Tiếng Nga / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

22.  Nguyễn Thị Ngân 411824 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 11 Khóa thẻ 30 ngày 



23.  Nguyễn Hương Mai 411847 

Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội 

11 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội 

24.  Lành Thị Bình 410128 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  11 
 

Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

25.  Nguyễn Thị Việt Mỹ 410327 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

26.  Trần Lê Thu Trang 390846 
Giáo trình tâm lý học đại cương / Trường Đại học Luật Hà Nội  

11 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

27.  Nguyễn Trà My 401925 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 11 Khóa thẻ 30 ngày 

28.  Nguyễn Thị Hoa 402270 
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nộ 
11 Khóa thẻ 30 ngày 

29.  Tạ Thị Phương Thảo 402301 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

11 

 

Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

30.  Đinh Kim Quý 402471 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

31.  Lê Thị Hồng Vân 402562 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

32.  Lục Minh Hoài 402571 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

11 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

33.  Bùi Thúy Hồng 401643 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

11 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

34.  Thào A Pó 401654 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

35.  Tạ Kiều Trang 401708 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

36.  Trần Thị Hương Thơm 401718 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

37.  Quán Vi Xuân Sang 401506 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

38.  Phạm Minh Châu 401535 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  11 Khóa thẻ 30 ngày 

39.  Đoàn Hồng Nhung 401335 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 



40.  Bùi Thị Hà Trang 401439 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội  

11 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng  

41.  Lâm Thạch Thảo 400737 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; 11 Khóa thẻ 30 ngày 

42.  Phạm Đăng Quý 401013 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp 

11 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

43.  Đặng Thủy Tiên 401032 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

11 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

44.  Vũ Thị Tâm Chinh 401213 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
11 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

45.  Nguyễn Thị Ngọc Hoa 401126 
Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  
11 Khóa thẻ 30 ngày 

46.  Hoàng Thị Hằng 400341 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

11 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

47.  Vi Thị Quỳnh Anh 400221 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp] 11 Khóa thẻ 30 ngày 

48.  Hoàng Thị Thuỳ Linh 400334 

Giáo trình Tiếng Nga / Trường Đại học Luật Hà Nội  

11 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

49.  Nông Thị Thiên Trang 400460 
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

11 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

50.  Hoàng Thị Danh 400569 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

11 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

51.  Triệu Thị Thùy 400559 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

52.  Trần Thị Thủy 400650 
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

11 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  



53.  Nông Thị Hoa 402844 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

54.  Phạm Thị Diệu Hằng 402863 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
11 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng  

55.  Nông Thị Hằng 402864 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

56.  Trần Phương Linh 402717 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

57.  Nguyễn Thùy Giang 402740 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  11 Khóa thẻ 30 ngày 

58.  Nguyễn Thùy Giang 402740 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  11 Khóa thẻ 30 ngày 

59.  Nguyễn Thị Ngọc Huyền 402737 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

60.  Lê Thị Bình Tiên 402746 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  14 Khóa thẻ 30 ngày 

61.  Nguyễn Thị Gái 402849 
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
14 Khóa thẻ 30 ngày 

62.  Nguyễn Thu Thảo 400661 Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

63.  Bùi Thị Thủy 400361 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 14 Khóa thẻ 30 ngày 

64.  Giàng Thị Giông 400448 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

65.  Lê Thị Huệ Duyên 400451 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  14 Khóa thẻ 30 ngày 

66.  Trịnh Hương Giang 400527 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  
14 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  14 Khóa thẻ 30 ngày 

67.  Vũ Thị Minh Anh 400236 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

14 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

68.  Phạm Quốc Huy 400302 Giáo trình Hán ngữ. /.  Tập 1, Quyển thượng 1 / Dương Ký Châu chủ biên  14 Khóa thẻ 30 ngày 

69.  Hoàng Thùy Dung 400349 
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
14 Khóa thẻ 30 ngày 

70.  Phạm Thành Công 400367 Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

71.  Trương Thị Hoài 400867 

Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

14 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

72.  Hà Thị Khánh Linh 400745 
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  
14 Khóa thẻ 30 ngày 



Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

73.  Hoàng Thị Loan 401361 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

14 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

74.  Nguyễn Thu Trang 401343 
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
14 Khóa thẻ 30 ngày 

75.  Phan Cẩm Tú 401321 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 

14 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

76.  Đỗ Thị Hường 401331 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

77.  Nguyễn Thị Mai 401544 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

78.  Nguyễn Hữu Vinh 402445 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

14 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

79.  Trịnh Thị Giang 401902 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

14 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

80.  Bùi Thị Thùy Anh 402026 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

14 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

81.  Vũ Thanh Huyền 401921 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng n 
14 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

82.  Nguyễn Thị Thảo An 410207 
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  14 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

83.  Đỗ Danh Trí 410214 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 



84.  Bùi Thị Phương Anh 410226 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

14 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

85.  Phạm Thị Minh Khuê 410245 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
14 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

86.  Đặng Đình Thái 410458 Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

87.  Trần Thị Đoan Phượng 410102 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

14 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

88.  Nguyễn Anh Tú 412007 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

89.  Hồ Hạnh Ngân 411444 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

90.  Hà Văn Hội 412207 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

91.  Nguyễn Thị Lam Linh 412238 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

14 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

92.  Lường Thùy Dung 411324 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
14 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

93.  Hoàng Thị Huệ 411043 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

14 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

94.  Ngô Ngọc Loan 411401 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

95.  Nguyễn Thị Huế 410840 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng  14 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội  

96.  Đoàn Thị Lâm Luyến 410349 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

97.  Đinh Hoàng Yến 410426 Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

98.  Hoàng Thị Hồng Xuân 410520 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

14 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  



99.  Hà ánh Nguyệt 410621 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  14 Khóa thẻ 30 ngày 

100.  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 410614 

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

101.  Hoàng Thị Mai Hoa 410515 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 

102.  Đỗ Thị Thu Phương 411335 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 

103.  Nguyễn Thanh Mai 411544 

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

104.  Trần Thị Hà 411601 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 

105.  Nguyễn Thị Lan Anh 411832 
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
15 Khóa thẻ 30 ngày 

106.  Trần Diễm Quỳnh 411646 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  15 Khóa thẻ 30 ngày 

107.  Vi Thùy Linh 410150 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
15 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

108.  Ngô Anh Dũng 410559 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 

109.  Phùng Thị ánh Tuyết 401810 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

110.  Hoàng Thị Vân 402050 

Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

111.  Đinh Kiều Anh 402131 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

112.  Chu Liên Thương 402238 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  15 Khóa thẻ 30 ngày 



113.  
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

114.  Lục Thị Thanh Ngân 402071 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

115.  Vũ Thị Giang 402104 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 

116.  Đinh Hoàng Anh 402113 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

117.  Lê Thị Thanh Xuân 402020 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 

118.  Nguyễn Thị Hiền 402264 

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

119.  Vũ Thị Xuân 402329 

Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Luật quốc tế : dùng trong các Trường Đại học chuyên ngành 

Luật, Ngoại giao / Chủ biên: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chu Mạnh Hùng  

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

120.  Nguyễn Khánh Linh 401656 Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 

121.  Cao Thị Thu Hoài 401553 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

122.  Nguyễn Thị Hằng Nga 401354 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
15 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

123.  Đặng Thị Bảy 401360 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 



124.  Nguyễn Thị Nguyên Thảo 401305 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

15 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

125.  Nguyễn Linh Trang 401312 Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 

126.  Dương Như Quỳnh 401401 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

127.  Thào Thuỷ Tiên 400766 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  15 Khóa thẻ 30 ngày 

128.  Nguyễn Thị Linh Trang 401035 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

129.  Phạm Thị Hương Ly 400903 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội 15 Khóa thẻ 30 ngày 

130.  Nguyễn Thùy Linh 401046 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  
15 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

131.  Lý Thị Bích Nguyệt 401047 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  15 Khóa thẻ 30 ngày 

132.  Đặng Bích Phương 400642 
Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội  
15 Khóa thẻ 30 ngày 

133.  Mai Thị Loan 400804 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 

134.  Nguyễn Thị Thu Hường 400810 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  15 Khóa thẻ 30 ngày 

135.  Bùi Thị Tuyết Chinh 400863 

Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  

136.  Sùng Thanh Hóa 401068 
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
15 Khóa thẻ 30 ngày 



137.  Chu Thị Phương Thùy 400931 
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
15 Khóa thẻ 30 ngày 

138.  Trần Thùy Linh 400420 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội  

15 Khóa thẻ 30 ngày 
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

139.  Dương Thị Quỳnh Trang 400453 

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trường Đại học Luật 

Hà Nội  
15 Khóa thẻ 30 ngày 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  

Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội  

140.  Nguyễn Thị Thuận 400458 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  15 Khóa thẻ 30 ngày 

141.  Nguyễn Thị Khuyên 400171 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  15 Khóa thẻ 30 ngày 

142.  Phạm Thị Thu Thủy 400561 Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp  15 Khóa thẻ 30 ngày 

                    

  Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2018 

                  PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

 

 

 

                            Phạm Thị Mai 

 

 


